
Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 
 

 

FULL NAME : 
…………………………………………………. 
CLASS       : 6A 

TEST OF ENGLISH 
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Marks 

I. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm với những từ còn lại (1 điểm) 
1.    four  eight  eleven  twelve 

 ………………………………. 
2. teacher student doctor  television

 ………………………………. 
3. is  where  what  how 

 ………………………………. 
4. morning mother evening afternoon

 ………………………………. 
II. Em hãy chọn đáp án đúng trong số a,b,c để hoàn thành mỗi câu sau (1 điểm) 
1. I ………………………………….a student .      
5. ………………………………….students are there in your class ? 
   A.  is    B.  am      C.  are           A. How B. How old      C. How many 
2. Where ……………………..you live ?         6. 
……………………………………….your name ? 
   A. do    B. are       C. does  A. What   B. Who ‘s          C. What ‘s  
3. My mother …………….a nurse .      7. How many ………………are there in the 
living room ? 
   A. am   B. are       C .  is            A. couches B. couch     C. couchs 
4. There ……………………forty –nine          8 _ How old are you ? 
teachers in my school .          _ ……………………………twelve . 
     A. is     B. are          C.  am                 A. She is       B. I am         C . He is 
III. Em hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho thích hợp (1,5 điểm) 
   A     B 
 1. How  are  you ?    a.  He  is  forty  years  old . 
 2. What ‘ s  this ?    b.  He  is  a  teacher . 
 3. Where  do  you  live ?   c.  I’m  fine , thank  you . 
 4. How  old  is  he ?    d.  Her  name  is  Lan . 
 5. What  is  her  name ?    e.  I  live  on  Quang Trung  Street . 
 6. What  does  he  do ?    f.  It’s  a  telephone . 
1   ghép với ……………   
2 ghép với…………………  
3 ghép với…………………… 
4 ghép với……………    
5 ghép với…………………  
6 ghép với…………………… 
IV. Điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn một từ thích hợp. Sử dụng từ cho sẵn (2 
điểm) 
 (   is     forty-five     engineer       are      doctor    name      mother      She  ) 
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There ……………………………….five people in  my family . This is my father . He is 
a ………………………………. He is fifty . This is my ………………………………… . 
She is a nurse . She is …………………………………. . This is my sister . Her 
…………………………………is Trang . ………………………….. is a teacher  . She 
………………………………………twenty - six .  This is my brother . He is an 
…………………………………. . He is  twenty -three. And I am  seventeen . I am  a 
student .  
V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (1.5 điểm) 
1.    classrooms      /      your school      /      are there        /        How many      /     in    ? 
     
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2.    are               /      and              /       students         /          Thu            /          Phong   . 
      
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3.   country           /      in                 /       We              /           the            /           live      . 
      
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 


